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Chương V. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc44923455][bookmark: _Toc46846199]Giới thiệu chung về gói thầu:
a) Tên gói thầu 06.HN.25: Cung cấp VTTB Sửa chữa thiết bị bay UAV loại Matrice 300 RTK.
b) Loại hợp đồng: Trọn gói.
c) Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 
d) Tên Hạng mục: Sửa chữa thiết bị bay UAV loại Matrice 300 RTK – Đội Truyền tải điện Hà Nội. 
e) Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026.
f) Tên chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
g) Mục tiêu, quy mô gói thầu: lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa thiết bị bay UAV loại Matrice 300 RTK (camera và pin).
[bookmark: _Toc44923456][bookmark: _Toc46846200]2. Phạm vi cung cấp:
	STT
	Thiết bị, vật tư quy cách
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Camera phù hợp về kích thước, cân nặng, thiết kế để lắp đặt và vận hành với thiết bị UAV loại Matric 300 RTK
	Bộ
	1

	2
	Pin phù hợp về kích thước, cân nặng, thiết kế để lắp đặt và vận hành với thiết bị UAV loại Matric 300 RTK
	Bộ
	2


(*) Các nội dung lưu ý:
- Phạm vi cung cấp hàng hóa quy định tại Mẫu số 01A E-HSMT phải bao gồm đầy đủ các chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển, các chi phí cần thiết khác để giao hàng, hạ hàng đến vị trí tập kết hàng hóa theo yêu cầu của chủ đầu tư và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật.
- Các vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp phải được lắp đặt, ghép nối phù hợp với các thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế, cung cấp các vật tư thiết bị, phụ kiện kèm theo, lắp đặt hoàn chỉnh đảm bảo công tác vận hành và đúng các quy định của EVN, EVNNPT (kể cả các vật tư, thiết bị chưa được nêu trong phần phạm vi cung cấp). Các chi phí nêu trên phải bao gồm toàn bộ trong giá dự thầu của nhà thầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ/tài liệu (biên bản thử nghiệm, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt…) để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa đối với các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại chương III và yêu cầu tại chương V E-HSMT. Việc không cung cấp được đầy đủ thông tin sẽ dẫn tới E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Xuất xứ của hàng hoá: Nếu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ do phòng Thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, tờ khai hàng hoá nhập khẩu, chứng từ đã nộp thuế nhập khẩu trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng; Nếu hàng hóa có nguồn gốc trong nước, nhà thầu phải cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hóa hoặc giấy tờ khác tương đương trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%). 
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%. 
- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 10%).
3. Yêu cầu về kỹ thuật
3.1. Yêu cầu chung:
- VTTB Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Có đầy đủ catalogue thiết bị.
- Nhà thầu có thể tiến hành khảo sát thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải đưa ra được giải pháp kỹ thuật lắp đặt, cài đặt thiết bị tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư.
- Bảo hành: Tất cả các thiết bị đều được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Địa điểm thực hiện: Giao hàng tại Đội Truyền tải điện Hà Nội Địa chỉ: số 5 Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3.2. Đặc điểm công trình
Hệ thống thiết bị bay UAV loại Matric 300 RTK hiện tại đang bị khiếm khuyết, vận hành không ổn định. Một số linh kiện bị hư hỏng bao gồm: camera và pin.
3.3. Yêu cầu chi tiết cho danh mục hàng hóa
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây
Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I
	Camera phù hợp với thiết bị bay Matrice 300 RTK
	
	

	1
	Camera Zoom
	CMOS 1/1.7”, 20MP
	

	2
	Camera góc rộng
	CMOS 1/2.3” ,12MP
	

	3
	Phạm vi laze
	3m - 1200m
	

	4
	Kích thước
	167x135x161mm
	

	5
	Độ phân giải Video
	4K@30fps
	

	6
	Tiêu cự tương đương
	24mm
	

	7
	Zoom quang học 
	Zoom tối đa 23x200 max zoom
	

	8
	DFOV
	1920x1080@30fps
	

	9
	Độ dài sóng 
	905 mm
	

	10
	Độ chính xác 
	± (0.2 m + D×0.15%)
	

	11
	An toàn tia laze
	Lớp 1M (IEC 60825-1:2014)
	

	12
	Cân nặng
	828 ± 5g
	

	13
	Bảo vệ môi trường
	IP44
	

	14
	Phạm vi rung góc
	± 0.010 
	

	15
	Gắn kết
	Có thể tháo rời 
	

	16
	Cảm biến
	CMOS 1/17, điểm ảnh hiệu dụng
	

	17
	Ống kính
	Tiêu cự: 6,38-119,94mm (tương ứng: 31,7-556,2mm) khẩu độ: f/2,8-1/11(bình thường), f1,6-f/11(ban đêm)
Tiêu cự: 1m đến ∞ (rộng), 8m đến ∞ (chụp xa)
	

	18
	Nhiệt độ hoạt động
	- 20 đến 60 0C
	

	19
	Nhiệt độ bảo quản
	- 20 đến 50 0C
	

	20
	Thẻ SD được hỗ trợ
	Thẻ MicroSD (dung lượng tối đa: 128 GB, yêu cầu tốc độ UHS-1 cấp độ 3)
	

	21
	Độ kín
	Thẻ MicroSD (dung lượng tối đa: 128 GB, yêu cầu tốc độ UHS-1 cấp độ 3)
	

	22
	Ống kính
	Tiêu cự: 13,5mm (tương đương: 58mm)
Khẩu độ: f/10. Tiêu điểm: 5mm
	

	23
	Bước sóng 
	905mm
	

	24
	Phạm vi đo
	3-1200 m (Bề mặt phản xạ thẳng đứng có đường 12m và độ phản xà 20%)
	

	II
	Pin
	
	

	1
	Loại Pin 
	Phù hợp với thiết bị bay Matrice 300 RTK
	

	2
	Dung lượng Pin
	5935mAh
	

	3
	Công Suất
	274 Wh
	

	4
	Điện áp định mức
	52,8 V
	

	5
	Thời gian sạc
	Sử dụng trạm sạc BS60
Nguồn 220V: 60 phút (Sạc đầy 2 Pin TB60), 30 phút (2 Pin TB60 từ 20% tới 90%)
nguồn110V: 70 phút (Sạc đầy 2 Pin TB60), 40 phút (2 Pin TB60 từ 20% tới 90%)
	

	6
	Trọng lượng pin
	∞1,35 kg
	

	7
	Nhiệt độ hoạt động
	- 40 đến 1220 F (- 200 đến 500)
	





